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Họ tên Ngày sinh Số báo danh CMND
Môn 
thi 1

Môn 
thi 2

Môn 
thi 3

+
ĐT
ƯT

KV
ƯT

Thực 
ƯT

Tổng Ghi chú

Tổ hợp A00 (11 thí sinh)

1 Võ Khắc Duy 17/06/03 084205009600 084205009600 8.00 8.00 7.50 23.50 0.50 0.75 24.25

2 Chương Huỳnh Trọng Nhân 13/01/06 092206012847 092206012847 7.40 8.25 8.00 23.65 0.00 0.00 23.65

3 Nguyễn Mạnh Hùng 08/09/02 064202010255 064202010255 7.40 6.25 6.75 20.40 3 0.75 2.75 23.15

4 Tạ Quang Tuấn 21/10/06 045206000193 045206000193 7.40 6.75 8.50 22.65 0.25 0.25 22.90

5 Nguyễn Thế Vinh 17/06/06 051206001746 051206001746 7.80 8.00 6.25 22.05 0.25 0.25 22.30
6 Nguyễn Văn Nghi 12/09/06 091206009963 091206009963 8.00 5.75 7.50 21.25 0.75 0.75 22.00
7 Đặng Hoàng Phong 30/01/06 092206000083 092206000083 7.40 7.00 7.25 21.65 21.65

8 Bùi Tiến Phương 25/04/06 058206000929 058206000929 7.60 5.75 8.00 21.35 21.35

9 Lương Công Thành 25/11/05 038205026749 038205026749 7.20 6.00 7.50 20.70 20.70

10 Bùi Đình Bình 03/08/06 056206009198 056206009198 8.60 6.25 5.25 20.10 0.25 0.25 20.35

11 Nguyễn Văn Hiếu 01/06/04 045204008785 045204008785 6.40 5.25 5.75 17.40 3 0.75 2.75 20.15

Tổ hợp A01 (03 thí sinh) 0.00

1 Nguyễn Lê Minh 13/08/05 092205013804 092205013804 7.80 6.75 6.40 20.95 0.25 0.25 21.20

2 Hoàng Minh Khôi 17/07/03 038203025427 038203025427 7.20 6.75 5.80 19.75 0.25 0.25 20.00

3 Nguyễn Đăng Bảo Phúc 11/12/06 048206008463 048206008463 6.60 5.75 7.40 19.75 19.75

4 Nguyễn Huỳnh 29/01/06 077206001683 077206001683 7.40 6.00 6.00 19.40 0.25 0.25 19.65

Cộng: 15 thí sinh trúng tuyển

Phụ lục II
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